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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: K13.4         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 15.12.2019 Giờ thi: 15:00  Phòng thi: Phòng MT 01 - Khoa Cơ bản 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 19L1031092 Nguyễn Thị  Cẩm Nữ 17/12/2001 Thừa Thiên Huế  

2 02 19L1031011 Phạm Hoàng Quỳnh  Diễm Nữ 10/05/2001 Thừa Thiên Huế  

3 03 18L3011036 Huỳnh Văn  Dũ Nam 30/05/2000 Thừa Thiên Huế  

4 04 18L3011038 Cao Thị Thu  Hà Nữ 09/03/2000 Thừa Thiên Huế  

5 05 19L1031018 Lê Quý  Hãi Nam 06/02/2001 Quảng Trị  

6 06 18L3011039 Nguyễn Thị  Hằng Nữ 11/09/2000 Thừa Thiên Huế  

7 07 19L1031036 Phạm Thị Thu  Huyền Nữ 06/10/2001 Thừa Thiên Huế  

8 08 19L1031037 Nguyễn Văn  Huỳnh Nam 18/12/2001 Thừa Thiên Huế  

9 09 18L3011045 Lê Kim  Lâm Nam 19/02/2000 Thừa Thiên Huế  

10 10 19L1031042 Nguyễn Thị Kiều  Linh Nữ 22/11/2001 Thừa Thiên Huế  

11 11 19L1031045 Trần Thành  Long Nam 03/07/2000 Thừa Thiên Huế  

12 12 19L1031054 Nguyễn Đinh Hoài  Nam Nam 04/06/2001 Thừa Thiên Huế  

13 13 18L3011048 Lê Xuân Anh  Nguyên Nam 08/09/2000 Thừa Thiên Huế  

14 14 18L3011049 Huỳnh Thị Thuý  Nguyệt Nữ 26/05/2000 Bình Định  

15 15 19L1031067 Trần Đặng Thị  Nhị Nữ 22/07/2001 Thừa Thiên Huế  

16 16 19L1031073 Phan Thị Nhã  Phương Nữ 20/08/2001 Thừa Thiên Huế  

17 17 19L1031078 Lê Văn  Quốc Nam 04/07/2001 Quảng Nam  

18 18 19L1031088 Nguyễn Thị Bích  Thảo Nữ 03/07/2001 Quảng Trị  

19 19 19L1031094 Trương Phúc  Thịnh Nam 03/10/2001 Thừa Thiên Huế  

20 20 19L1031102 Hoàng Thị Ngọc  Trâm Nữ 19/08/2001 Thừa Thiên Huế  

21 21 19L1031104 Ngô Nguyễn Bảo  Trân Nữ 25/08/2001 Thừa Thiên Huế  

22 22 19L1031113 Trần Thị Tuyết  Trinh Nữ 31/05/2001 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 22 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày. ......  tháng....... năm 20... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 


